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1. Tổng quan về Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN (AEC)  

Tại Hội nghị Cấp cao 

ASEAN lần thứ 14 tổ chức vào 

tháng 2 năm 2009 tại Thái Lan, 

các nhà Lãnh đạo đã đưa ra 

Tuyên bố Cha-am Hua Hin về 

Lộ trình xây dựng Cộng đồng 

ASEAN (2009-2015) với 3 trụ 

cột chính là: Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN, Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội 

ASEAN.  

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN với các biện pháp và lịch trình cụ thể thực hiện AEC, bao gồm các nội 

dung: (i)  Xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất thông qua 

các biện pháp dỡ bỏ các rào cản đối với sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch 

vụ, đầu tư, lao động kỹ năng cũng như tạo thuận lợi cho sự lưu chuyển tự do hơn 

của dòng vốn, các biện pháp về các lĩnh vực ưu tiên hội nhập; (ii) Đưa ASEAN 

thành một khu vực kinh tế có khả năng cạnh tranh cao trên cơ sở thực thi chính 

sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ 

tầng, thương mại điện tử; (iii) Phát triển kinh tế đồng đều thông qua thực hiện các 

biện pháp về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, sáng kiến Hội nhập ASEAN 

nhằm giúp các nước CLMV (Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và Việt Nam) nâng 

cao năng lực; và (iv) Hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu trên cơ sở tham 

gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tích cực tham gia vào chuỗi cung 

ứng toàn cầu.  
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Chuyên mục: Vấn đề hôm nay                                     Bản tin số 1/2017 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * t b t vn@tb t v n . o r g  * Websi te:  www . tb t vn . o r g 

3 

2. Sự chuẩn bị của Việt Nam cho AEC 

Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia xây dựng AEC với tinh thần 

chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy việc thành lâp AEC luôn là một 

trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc 

tế. Cùng với ASEAN, Việt Nam quyết tâm và dành nỗ lực cao nhất để triển khai 

các cam kết, chương trình, sáng kiến hướng tới mục tiêu thành lập Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, đặc biệt là các biện pháp ưu tiên nhằm 

thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC.   

Theo Báo cáo gần đây nhất của Ban Thư ký ASEAN về tỷ lệ thực hiện các 

biện pháp trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), ASEAN đã 

thực hiện được 91,5% các biện pháp ưu tiên có tác động lớn đối với thương mại và 

đầu tư. Việt Nam là một trong các nước đứng đầu về tỷ lệ thực hiện (tỷ lệ thực 

hiện các biện pháp ưu tiên đạt 94,5%). Để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các biện 

pháp xây dựng AEC, các nước ASEAN nhất trí về một số định hướng, bên cạnh 

các biện pháp khác, như sau: đánh giá các biện pháp chưa hoàn thành nhằm xác 

định lý do chưa hoàn thành là vấn đề kỹ thuật hay vấn đề chính sách; tiếp tục thúc 

đẩy việc thực hiện các biện pháp còn lại trong Lộ trình tổng thể xây dựng AEC. 

Thực hiện chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo ASEAN về việc xây dựng Tầm nhìn 

Cộng đồng ASEAN sau năm 2015, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN khác 

hoàn tất dự thảo Lộ trình tổng thể xây dựng AEC sau năm 2015 tới 2025, dự kiến 

sẽ được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao tại Ma-lai-xia. 

Nội dung chủ yếu của tài liệu này là các biện pháp chiến lược xây dựng một nền 

kinh tế ASEAN hội nhập, cạnh tranh, năng động, lấy con người làm trung tâm, 

phát triển các ngành có lợi thế và hướng ra toàn cầu. Đây cũng sẽ là khuôn khổ để 

tất cả các cơ quan chuyên ngành trong trụ cột AEC xây dựng kế hoạch hành động 

chuyên ngành tới năm 2025. 

(còn nữa) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/12/2016 – 15/01/2017 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Argentina 2 Bình đun nước nóng; Lò vi sóng gia dụng  

Botswana 11 Máy giặt; Dây điện và dây cáp; Máy thông gió; Lò; 

Cáp; Bình đun nước nóng; Dụng cụ nhà bếp  

Brazill 4 Cá đông lạnh; Phương tiện giao thông; Thép tấm; 

Dược phẩm và các sản phẩm sinh học cho động vật 

Các Tiểu 

Vương quốc Ả 

Rập thống nhất 

7 Thuốc lá; Bột basbosa ; Các sản phẩm thực phẩm nói 

chung; Trái cây; Rau quả; Nhân sâm 

Canada 6 Các chất phá hủy tầng Ozone (ODSs) và 

hydrofluorocarbons; Thiết bị truyền thông; Đồ chơi; 

Các mặt hàng trang sức chủ yếu dành cho trẻ em dưới 

15 tuổi; Đồ chơi trẻ em; Hàng hóa nguy hiểm  

Chile 2 Thực phẩm cho người tiêu dùng; Đèn chiếu cho 

phương tiện cơ giới 

Colombia 1 Thép ít hợp kim dạng thanh 

Đài Loan 3 Bình nước; Máy in và máy photo-copy; Sản phẩm điện 

và điện tử 

Ecuador 1 Sữa mạch nha 

El Salvador 3 Phân loại quốc tế về Tiêu chuẩn; Dược phẩm; Motors 

Hàn Quốc 5 Thiết bị y tế; Các chế phẩm y và thảo dược; Sản phẩm 

có chứa chất gây ung thư hoặc gây đột biến; Xe đạp; 

Sản phẩm hóa chất 

Hoa Kỳ 9 Trichloroethylene (hóa chất); Thiết bị vô tuyến hàng 

hải; Ghi nhãn thực phẩm; Khí đốt tự nhiên; Rượu táo; 

Các thiết bị sưởi; Thiết bị bảo hộ lao động; Thức ăn gia 

súc; Các thiết bị y tế 

Indonesia 1 Cán nguội thép không gỉ 
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Ireland 1 Thịt cừu; dê đông lạnh 

Israel 3 Cáp điện; Thiết bị báo cháy 

Liên minh 

Châu Âu 

11 Đồ uống tăng lực; Màn hình điện tử; Dầu thô; Các chất 

độc gây ung thư, đột biến; Sản phẩm mỹ phẩm; 

Picoxystrobin (thuốc trừ sâu hoạt chất); Sản phẩm 

biôxít 

Lithuania 1 Sản phẩm mỹ phẩm 

Malaysia 1 Thiết bị đầu cuối 

Mexixco 3 Van sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng vận chuyển 

container (LPG); Pin;  Thiết bị excluder 

Nam Phi 1 Thiết bị đo lường 

Nga 4 Thiết bị đường sắt; Thiết bị áp lực  

Nhật Bản 5 Sản phẩm dệt may; Sản phẩm nhựa; Lò vi sóng; Giấy 

vệ sinh; Các chất có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần 

kinh trung ương 

Oman 1 Đóng tàu 

Panama 3 Máy thông gió 

Singapore 1 Thực phẩm 

Tây Ban Nha 2 Bia; Bột, bột thô và các sản phẩm ngũ cốc dạng xay 

Thái Lan 1 Phòng ngừa hàng hóa nguy hiểm 

Trung Quốc 2 Xe cơ giới và xe kéo; Thuốc 

Uganda 10 Ngô; Đậu sấy khô; Gạo xay; Hạt lúa mì; Giày, dép;  

Ukraine 5 Tivi; Máy sấy gia dụng; Lò nướng; Mỹ phẩm; Vật liệu 

xây dựng 

Việt Nam 1 Sản phẩm dệt may  
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Tin cảnh báo tháng 01/2017. 

Sản phẩm dệt may 

Ngày 09/1/2017, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy định về hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

này quy định các yêu cầu về giới hạn cho 

phép của formaldehyde và amin thơm có nguồn gốc từ thuốc nhuộm azo trong các 

sản phẩm dệt may tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, phương pháp lấy mẫu, phương 

pháp thử nghiệm cũng như quản lý chất lượng có liên quan. Dự thảo Quy định này 

áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm dệt may tại Việt Nam, 

các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận và được cấp có thẩm quyền và 

các tổ chức khác có liên quan và các cá nhân. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông 

báo để đóng góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/VNM/17_0067_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/93 

                                                                                                                                                                                        

Sản phẩm Bi ô xít 

Ngày 13/1/2017, EU thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc EU đưa ra 

Dự thảo Ủy ban quy định phê duyệt 

pyrogenic, synthetic amorphous silicon 

dioxide, nano trong các sản phẩm biôxít 
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được sử dụng cho sản phẩm loại 18 . Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và môi trường và đảm bảo sự hài hòa của thị trường EU về sản phẩm 

biôxít. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý 

kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 4 năm 2017. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố chính thức trên công báo của EU. Thông 

tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0230_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/439 

Sản phẩm Bi ô xít 

Ngày 13/1/2017, EU thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc EU đưa ra 

Dự thảo Ủy ban quy định phê duyệt 

dichlofluanid là một hoạt chất có sẵn để 

sử dụng trong các sản phẩm biôxít cho 

sản phẩm loại 21. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi 

trường và đảm bảo sự hài hòa của thị trường EU về sản phẩm biôxít. Các nước 

thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự 

kiến thông qua vào tháng 4 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày 

kể từ ngày công bố chính thức trên công báo của EU. Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0233_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/440 

Sản phẩm Bi ô xít 

Ngày 13/1/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc EU đưa ra 

Dự thảo Ủy ban quy định không chấp thuận chất PHMB (1600; 1,8) như là một 

hoạt chất có sẵn để sử dụng trong các sản phẩm biôxít cho sản phẩm loại 5. Mục 

đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường và đảm bảo sự 

hài hòa của thị trường EU về sản phẩm biôxít. Các nước thành viên có 60 ngày kể 
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từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 

4 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố chính 

thức trên công báo của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0233_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/441 

Sản phẩm Bi ô xít 

Ngày 13/1/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc EU đưa ra 

Dự thảo Ủy ban quy định phê duyệt silicon dioxide kieselguhr như một hoạt chất 

có sẵn để sử dụng trong các sản phẩm biôxít cho sản phẩm loại 18. Mục đích của 

dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường và đảm bảo sự hài hòa 

của thị trường EU về sản phẩm biôxít. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày 

thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 4 năm 

2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố chính thức 

trên công báo của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0235_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/442 

Thức ăn chăn nuôi 

Ngày 12/1/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc cơ quan Thực 

phẩm và Dược phẩm (FDA) đang sửa đổi 

các quy định đối với phụ gia thực phẩm 

được phép sử dụng trong thức ăn và nước 

uống của động vật để đảm bảo việc sử dụng an toàn các loại  sodium formate như 

một chất axit hóa trong thức ăn chăn nuôi. Hành động này cũng đáp ứng với một 

bản kiến nghị về phụ gia thực phẩm của BASF Corp. Mục đích của dự thảo nhằm 

bảo vệ động thực vật. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 

là ngày 27//12/2016. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý là ngày 

26/1/2017.  

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0233_00_e.pdf
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2017/TBT/USA/17_0216_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1254 

Thiết bị y tế  

Ngày 12/1/2017, Cơ quan quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đưa 

ra dự thảo dự định phân loại các thiết bị vi tính dùng trong việc đánh giá mức độ 

chấn thương vào nhóm 2 (nhóm kiểm soát đặc biệt). Việc phân loại này nhằm đảm 

bảo sự an toàn và hiệu quả của các thiết bị. Thời gian dự kiến thông qua là ngày 

22/8/2016. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 06/12/2016. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_0217_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1255 

 

Rượu táo  

Ngày 09/1/2017, Hoa Kỳ thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

dự thảo dự định tăng kích thước của thùng 

chứa rượu táo được phép tiêu thụ trong 

khối thịnh vượng chung. Mục đích của dự 

thảo này là nhằm ngăn ngừa hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian 

dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 03/2/2017.  Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên tham gia góp ý là ngày 11/1/2017. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_0095_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1251 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_0216_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_0216_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_0217_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_0095_00_e.pdf
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Thiết bị sưởi ấm  

Ngày 09/1/2017, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định 

số 4, cụ thể sẽ bổ sung một định 

nghĩa về bếp gỗ mới và đưa ra các 

yêu cầu về xét nghiệm, cấp giấy 

chứng nhận và dán nhãn áp dụng cho 

bếp gỗ mới trên toàn tiểu bang. Mục đích của dự thảo này là nhằm bảo vệ môi 

trường. Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn 

cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý là ngày 01/3/2017. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_4897_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1252 

Thiết bị y tế 

Ngày 16/12/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa 

đổi "Quy định về đặc điểm kỹ thuật của các thiết bị y tế”. Cụ thể, sẽ hài hòa tiêu 

chuẩn này với tiêu chuẩn ISO 15197 ban hành năm 2013. Mục đích của dự thảo 

này là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và chất 

lượng của các thiết bị y tế. Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian dự kiến 

có hiệu lực. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp 

ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/KOR/16_5139_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/698 

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

 Thông tư 33/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-33-

2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-nhan-dang-tu-

dong-tim-kiem-cuu-nan-336350.aspx   

 Thông tư 32/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 

MHz  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-

gia-ve-phao-chi-bao-vi-tri-ca-nhan-338117.aspx 

 Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BCT về Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-

vuc-khac/Thong-tu-33-2016-TT-BCT-sua-doi-36-2015-TT-BCT-quy-

chuan-ky-thuat-quoc-gia-khan-giay-ve-sinh-336325.aspx  

 Thông tư 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự 

báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

nguyen-Moi-truong/Thong-tu-41-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-

du-bao-hien-tuong-khi-tuong-thuy-van-nguy-hiem-335314.aspx   

 Quyết định 2279/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành công bố định mức Quy chuẩn kỹ 

thuật tạm thời về truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng 

truyền hình số mặt đất 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-33-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-nhan-dang-tu-dong-tim-kiem-cuu-nan-336350.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-33-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-nhan-dang-tu-dong-tim-kiem-cuu-nan-336350.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-33-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-nhan-dang-tu-dong-tim-kiem-cuu-nan-336350.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phao-chi-bao-vi-tri-ca-nhan-338117.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phao-chi-bao-vi-tri-ca-nhan-338117.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phao-chi-bao-vi-tri-ca-nhan-338117.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-33-2016-TT-BCT-sua-doi-36-2015-TT-BCT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-khan-giay-ve-sinh-336325.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-33-2016-TT-BCT-sua-doi-36-2015-TT-BCT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-khan-giay-ve-sinh-336325.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-33-2016-TT-BCT-sua-doi-36-2015-TT-BCT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-khan-giay-ve-sinh-336325.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-41-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-du-bao-hien-tuong-khi-tuong-thuy-van-nguy-hiem-335314.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-41-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-du-bao-hien-tuong-khi-tuong-thuy-van-nguy-hiem-335314.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-41-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-du-bao-hien-tuong-khi-tuong-thuy-van-nguy-hiem-335314.aspx
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2279-QD-BTTTT-dinh-muc-tam-thoi-truyen-

dan-phat-song-kenh-truyen-hinh-so-mat-dat-334901.aspx 

 Thông tư 42/2016/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, 

bảo trì đường sắt đô thị  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-

thong-Van-tai/Thong-tu-42-2016-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-

gia-ve-van-hanh-bao-tri-duong-sat-do-thi-336206.aspx 

 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy chuẩn kỹ thuật 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

nguyen-Moi-truong/Thong-tu-40-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-

du-bao-canh-bao-khi-tuong-thuy-van-dieu-kien-binh-thuong-335315.aspx 

 Thông tư 39/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật về 

quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

nguyen-Moi-truong/Thong-tu-39-2016-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-ve-

quan-trac-va-dieu-tra-khao-sat-xam-nhap-man-335316.aspx 

 Thông tư 32/2016/TT-BCT  ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-

gia-ve-an-toan-toi-truc-mo-335438.aspx 

 Thông tư 31/2016/TT-BCT  ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống 

dẫn khí đốt cố định bằng kim loại  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-31-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-

gia-an-toan-duong-ong-dan-khi-dot-co-dinh-kim-loai-335440.aspx 

 Thông tư 21/2016/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2279-QD-BTTTT-dinh-muc-tam-thoi-truyen-dan-phat-song-kenh-truyen-hinh-so-mat-dat-334901.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2279-QD-BTTTT-dinh-muc-tam-thoi-truyen-dan-phat-song-kenh-truyen-hinh-so-mat-dat-334901.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2279-QD-BTTTT-dinh-muc-tam-thoi-truyen-dan-phat-song-kenh-truyen-hinh-so-mat-dat-334901.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-42-2016-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-van-hanh-bao-tri-duong-sat-do-thi-336206.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-42-2016-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-van-hanh-bao-tri-duong-sat-do-thi-336206.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-42-2016-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-van-hanh-bao-tri-duong-sat-do-thi-336206.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-40-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-du-bao-canh-bao-khi-tuong-thuy-van-dieu-kien-binh-thuong-335315.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-40-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-du-bao-canh-bao-khi-tuong-thuy-van-dieu-kien-binh-thuong-335315.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-40-2016-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-du-bao-canh-bao-khi-tuong-thuy-van-dieu-kien-binh-thuong-335315.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-39-2016-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-ve-quan-trac-va-dieu-tra-khao-sat-xam-nhap-man-335316.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-39-2016-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-ve-quan-trac-va-dieu-tra-khao-sat-xam-nhap-man-335316.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-39-2016-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-ve-quan-trac-va-dieu-tra-khao-sat-xam-nhap-man-335316.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-ve-an-toan-toi-truc-mo-335438.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-ve-an-toan-toi-truc-mo-335438.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-32-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-ve-an-toan-toi-truc-mo-335438.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-31-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-an-toan-duong-ong-dan-khi-dot-co-dinh-kim-loai-335440.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-31-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-an-toan-duong-ong-dan-khi-dot-co-dinh-kim-loai-335440.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-31-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-an-toan-duong-ong-dan-khi-dot-co-dinh-kim-loai-335440.aspx
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4:2009/BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn thiết bị điện và 

điện tử 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2016-TT-BKHCN-Sua-doi-1-2016-QCVN-4-

2009-BKHCN-An-toan-thiet-bi-dien-dien-tu-337818.aspx 

 Thông tư 322/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu 

sinh dự trữ quốc gia 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

chinh-nha-nuoc/Thong-tu-322-2016-TT-BTC-quy-chuan-ky-thuat-quoc-

gia-phao-ao-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335994.aspx 

 Thông tư 321/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu 

sinh dự trữ quốc gia 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

chinh-nha-nuoc/Thong-tu-321-2016-TT-BTC-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-

gia-phao-tron-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335995.aspx 

  

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN  

HÀNH 

 Quyết định 5051/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công 

Thương ban hành điều chỉnh mã số HS thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa 

nhập khẩu phải kiểm tra bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn 

thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Quyet-dinh-5051-QD-BCT-dieu-chinh-ma-HS-danh-muc-hang-

nhap-khau-phai-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-2016-336172.aspx   

 Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-

BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng 

hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm  

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2016-TT-BKHCN-Sua-doi-1-2016-QCVN-4-2009-BKHCN-An-toan-thiet-bi-dien-dien-tu-337818.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2016-TT-BKHCN-Sua-doi-1-2016-QCVN-4-2009-BKHCN-An-toan-thiet-bi-dien-dien-tu-337818.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2016-TT-BKHCN-Sua-doi-1-2016-QCVN-4-2009-BKHCN-An-toan-thiet-bi-dien-dien-tu-337818.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-322-2016-TT-BTC-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phao-ao-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335994.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-322-2016-TT-BTC-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phao-ao-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335994.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-322-2016-TT-BTC-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phao-ao-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335994.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-321-2016-TT-BTC-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phao-tron-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335995.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-321-2016-TT-BTC-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phao-tron-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335995.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-321-2016-TT-BTC-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phao-tron-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia-335995.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-5051-QD-BCT-dieu-chinh-ma-HS-danh-muc-hang-nhap-khau-phai-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-2016-336172.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-5051-QD-BCT-dieu-chinh-ma-HS-danh-muc-hang-nhap-khau-phai-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-2016-336172.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-5051-QD-BCT-dieu-chinh-ma-HS-danh-muc-hang-nhap-khau-phai-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-2016-336172.aspx
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Thong-tu-41-2016-TT-BTTTT-sua-doi-16-2015-TT-BTTTT-

xuat-nhap-khau-hang-hoa-in-xuat-ban-316129.aspx 

 Quyết định 7104/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của thành phố Hà 

Nội ban hành về định mức kinh tế kỹ thuật phòng hóa, sinh, hợp chuẩn, hợp 

quy cho hoạt động phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-

vuc-khac/Quyet-dinh-7104-QD-UBND-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chung-

nhan-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi-2016-337126.aspx 

 Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi Thông tư 

06/2016/TT-BNNPTNT về danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử 

dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh 

trưởng tại Việt Nam 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Thong-tu-36-2016-TT-BNNPTNT-sua-doi-06-2016-TT-

BNNPTNT-danh-muc-ham-luong-khang-sinh-chan-nuoi-335723.aspx 

 Thông tư 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-42-2016-TT-BTTTT-danh-muc-san-pham-hang-

hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-324556.aspx 

 Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định danh mục thiết bị vô 

tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ 

thuật và khai thác kèm theo  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-46-2016-TT-BTTTT-danh-muc-thiet-bi-vo-tuyen-

dien-duoc-mien-giay-phep-su-dung-338304.aspx 

 Thông tư 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, 

mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-41-2016-TT-BTTTT-sua-doi-16-2015-TT-BTTTT-xuat-nhap-khau-hang-hoa-in-xuat-ban-316129.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-41-2016-TT-BTTTT-sua-doi-16-2015-TT-BTTTT-xuat-nhap-khau-hang-hoa-in-xuat-ban-316129.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-41-2016-TT-BTTTT-sua-doi-16-2015-TT-BTTTT-xuat-nhap-khau-hang-hoa-in-xuat-ban-316129.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-7104-QD-UBND-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chung-nhan-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi-2016-337126.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-7104-QD-UBND-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chung-nhan-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi-2016-337126.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-7104-QD-UBND-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chung-nhan-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi-2016-337126.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-36-2016-TT-BNNPTNT-sua-doi-06-2016-TT-BNNPTNT-danh-muc-ham-luong-khang-sinh-chan-nuoi-335723.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-36-2016-TT-BNNPTNT-sua-doi-06-2016-TT-BNNPTNT-danh-muc-ham-luong-khang-sinh-chan-nuoi-335723.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-36-2016-TT-BNNPTNT-sua-doi-06-2016-TT-BNNPTNT-danh-muc-ham-luong-khang-sinh-chan-nuoi-335723.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-42-2016-TT-BTTTT-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-324556.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-42-2016-TT-BTTTT-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-324556.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-42-2016-TT-BTTTT-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-324556.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-46-2016-TT-BTTTT-danh-muc-thiet-bi-vo-tuyen-dien-duoc-mien-giay-phep-su-dung-338304.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-46-2016-TT-BTTTT-danh-muc-thiet-bi-vo-tuyen-dien-duoc-mien-giay-phep-su-dung-338304.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-46-2016-TT-BTTTT-danh-muc-thiet-bi-vo-tuyen-dien-duoc-mien-giay-phep-su-dung-338304.aspx
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-

mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx 

 Quyết định 2484/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành phê duyệt đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu 

quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên 

hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-

nghiep/Quyet-dinh-2484-QD-TTg-phe-duyet-De-an-ho-tro-doanh-nghiep-

tham-gia-thuong-mai-quoc-te-nam-2016-335698.aspx 

 Thông tư 45/2016/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào 

Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất, 

nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Thong-tu-45-2016-TT-BYT-danh-muc-thuoc-dung-cho-nguoi-

my-pham-nhap-khau-da-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-337088.aspx 

 Quyết định 1329/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-

dung-Do-thi/Quyet-dinh-1329-QD-BXD-dinh-muc-su-dung-vat-lieu-xay-

dung-2016-335070.aspx 

 Thông tư 41/2016/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về danh mục giấy chứng nhận và 

tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn 

di động Việt Nam  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-

thong-Van-tai/Thong-tu-41-2016-TT-BGTVT-danh-muc-giay-chung-nhan-

tai-lieu-tau-bien-cong-vu-tau-ngam-tau-lan-334982.aspx 

 Quyết định 2419/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành phê duyệt đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào 

tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-2419-QD-TTg-ngan-chan-dua-tap-chat-vao-tom-

nguyen-lieu-san-xuat-kinh-doanh-tom-co-tap-chat-334029.aspx 

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2484-QD-TTg-phe-duyet-De-an-ho-tro-doanh-nghiep-tham-gia-thuong-mai-quoc-te-nam-2016-335698.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2484-QD-TTg-phe-duyet-De-an-ho-tro-doanh-nghiep-tham-gia-thuong-mai-quoc-te-nam-2016-335698.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2484-QD-TTg-phe-duyet-De-an-ho-tro-doanh-nghiep-tham-gia-thuong-mai-quoc-te-nam-2016-335698.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-45-2016-TT-BYT-danh-muc-thuoc-dung-cho-nguoi-my-pham-nhap-khau-da-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-337088.aspx
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Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN 2025: Cơ Hội Và Thách Thức Mới 

Đối Với Việt Nam  

Gia nhập ASEAN năm 

1995 là bước đi quan trọng 

trong tiến trình mở cửa, hội 

nhập của Việt Nam thực hiện 

chủ trương của Đại hội Đảng 

thứ VII về "đa dạng hóa và đa 

phương hóa quan hệ kinh tế với 

mọi quốc gia", "tạo môi trường 

và điều kiện thuận lợi cho 

người nước ngoài vào nước ta 

đầu tư, hợp tác kinh doanh" và 

"gia nhập các tổ chức và hiệp hội kinh tế quốc tế khác khi cần thiết và có điều 

kiện". Trong 21 năm qua, Việt Nam đã tham gia hội nhập kinh tế ASEAN một 

cách tích cực, chủ động và cùng các nước thành viên ASEAN xây dựng nền móng 

quan trọng để Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được hình thành vào 

ngày 31 tháng 12 năm 2015. Đến nay, ASEAN đã trở thành một trong các đối tác 

thương mại quan trọng hàng đầu và là động lực quan trọng giúp Việt Nam duy trì 

tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua. 

Về thương mại, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch 

thương mại hai chiều của Việt Nam với ASEAN tăng trưởng bình quân 

14,5%/năm trong thời gian qua, từ khoảng 3,3 tỷ USD năm 1995 lên 42,1 tỷ USD 

năm 2015 (tăng gần 13 lần). ASEAN đã trở thành đối tác thương mại đứng thứ hai 

của Việt Nam (sau Trung Quốc). 
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Về xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN, tốc độ tăng trưởng bình quân thời 

gian qua đạt 17,1%, đưa kim ngạch xuất khẩu từ gần 1 tỷ USD năm 1995 lên 18,3 

tỷ USD năm 2015 (tăng hơn 18 lần). Hiện ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 

ba của Việt Nam (sau Hoa Kỳ và EU). Trước năm 2010, doanh nghiệp Việt Nam 

xuất khẩu chủ yếu sang ASEAN 2 nhóm mặt hàng chính là dầu thô và gạo (chiếm 

trên 50% tổng kim ngạch). Hiện nay, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN đã 

đa dạng hơn nhiều, ngoài dầu thô và gạo, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 

sang ASEAN nhiều mặt hàng khác như điện thoại các loại và linh kiện; máy vi 

tính sản phẩm điện tử và linh kiện; sắt thép các loại; máy móc thiết bị dụng cụ và 

phụ tùng; dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, cao su, v.v… Ở chiều ngược lại, tốc 

độ tăng trưởng bình quân của kim ngạch nhập khẩu từ ASEAN thời gian qua đạt 

13,4%, đưa kim ngạch nhập khẩu từ 2,3 tỷ USD năm 1995 lên 23,8 tỷ USD năm 

2015 (tăng hơn 10 lần). Hiện ASEAN là đối tác thương mại cung cấp nguồn hàng 

hoá lớn thứ 3 cho Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong nhiều 

năm qua, chiếm tỷ trọng trên 60% kim ngạch nhập khẩu từ ASEAN, chủ yếu là 

những mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất 

trong nước như: xăng dầu các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng; máy vi 

tính, sản phẩm điện tử & linh kiện; chất dẻo nguyên liệu; giấy; gỗ & sản phẩm gỗ; 

hàng điện gia dụng & linh kiện; linh kiện & phụ tùng ô tô; hóa chất & sản phẩm 

hóa chất, v.v… Nhìn chung, trong quan hệ thương mại với ASEAN, Việt Nam 

đang là nước nhập siêu. 

Trong quan hệ về đầu tư, ASEAN là nguồn cung FDI quan trọng của Việt 

Nam, đồng thời cũng là cầu nối cho nhiều khoản đầu tư của các công ty đa quốc 

gia có trụ sở tại ASEAN. Những thành viên ASEAN có vốn đầu tư lớn vào Việt 

Nam là Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a và Thái Lan. Trong khi đó, ASEAN cũng là thị 
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trường truyền thống của các nhà đầu tư Việt Nam, đứng đầu là Lào và Cam-pu-

chia. 

Đằng sau những con số trên là nỗ lực không ngừng của Việt Nam để hội nhập 

kinh tế ASEAN trong suốt thời gian qua với cột mốc quan trọng là sự hình thành 

chính thức của AEC. Tại thời điểm AEC được thành lập, nhiều cam kết quan trọng 

đã có hiệu lực đối với ta: 

Về thương mại hàng hoá, theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

(ATIGA), ta đã đưa thuế suất về 0% đối với khoảng 90% số dòng thuế và sẽ phải 

xóa bỏ khoảng 97% số dòng thuế và xóa bỏ hạn ngạch thuế quan trước năm 2018. 

Ở chiều ngược lại, khoảng 99% hàng xuất khẩu của ta sang các nước ASEAN-6 đã 

được miễn thuế nhập khẩu từ năm 2010. Ngoài ra, ASEAN đang đẩy mạnh việc 

thực hiện các cơ chế giải quyết hàng rào phi thuế quan như tham vấn, đối thoại. 

Các hoạt động thuận lợi hóa thương mại cũng được thúc đẩy với nhiều sáng kiến 

quan trọng như Cơ chế hải quan một cửa ASEAN, Tự chứng nhận xuất xứ, Cơ sở 

dữ liệu thương mại ASEAN... đang được vận hành từng bước. Hiện nay Việt Nam 

cùng 6 nước ASEAN gồm Bru-nây, In-đô-nê-xia, Ma-lay-xia, Phi-lip-pin, Xinh-

ga-po, Thái Lan đã triển khai toàn bộ hoặc một phần xây dựng cơ chế một cửa 

quốc gia của mình và đang là một trong số các nước ASEAN đi đầu trong việc kết 

nối với cơ chế một cửa ASEAN. Việt Nam cũng đã tham gia và đang triển khai dự 

án thí điểm về tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN. Nhờ đó, thương mại hàng 

hóa trong ASEAN trở nên thuận lợi hơn, từng bước hướng tới hiện thực hóa mục 

tiêu thành lập cơ sở sản xuất chung và thị trường chung ASEAN trong khuôn khổ 

AEC. 

Về thương mại dịch vụ, trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch 

vụ (AFAS), ta đã cùng các nước ASEAN đưa ra cam kết theo 9 Gói cam kết về 

thương mại dịch vụ chung, 6 Gói cam kết về dịch vụ tài chính, 9 Gói cam kết về 
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dịch vụ vận tải hàng không, phù hợp với chiến lược phát triển các ngành dịch vụ 

của ta và pháp luật hiện hành. ASEAN cũng đang nỗ lực hoàn thành các Gói cam 

kết tiếp theo và đàm phán nâng cấp Hiệp định AFAS thành Hiệp định Thương mại 

dịch vụ ASEAN trong tương lai. Cam kết của Việt Nam cũng như các nước 

ASEAN về dịch vụ để thực hiện AEC là cao hơn cam kết gia nhập WTO của ta 

(WTO+) nên sẽ tác động gia tăng luồng thương mại dịch vụ nội khối, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực ưu tiên hội nhập như vận tải hàng không, công nghệ thông tin, y 

tế, du lịch và logistics. 

Phần Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật (TBT) thuộc gói Cam kết về thương 

mại hàng hóa, trong đó Việt Nam đã ký 03 khuôn khổ về hài hòa hóa, gồm: Mỹ 

phẩm, Quản lý thiết bị điện, điện tử; Thiết bị y tế. Phần thừa nhận lẫn nhau (MRA) 

về đánh giá sự phù hợp Việt Nam đã ký 02 MRA về thiết bị điện, điện tử và kiểm 

tra thực hành thuốc tốt (GMP); chuẩn bị ký MRA về báo cáo nghiên cứu tương 

đương sinh học; và đang đàm phán 03 MRA về chứng nhận và kiểm nghiệm vệ 

sinh thực phẩm chế biến, phê duyệt kiểu dáng sản phẩm ô tô, và nguyên vật liệu 

xây dựng.  

Nhằm tạo thuận lợi cho sự di chuyển của lao động có kỹ năng trong khu vực, 

ta cùng ASEAN đã ký kết Hiệp định di chuyển thể nhân ASEAN năm 2012 và 8 

thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) trong khuôn khổ ASEAN về các dịch vụ 

chuyên môn như dịch vụ kỹ thuật (2005), dịch vụ điều dưỡng (2006), dịch vụ kiến 

trúc (2007), chứng chỉ giám sát khảo sát (2007), người hành nghề y (2009), người 

hành nghề nha khoa (2009), thoả thuận khung về kế toán (2009) và sau đó được kế 

thừa bởi MRA về kế toán (2014), nghề du lịch (2012). Các cam kết này chỉ nhằm 

tạo thuận lợi cho di chuyển lao động có tay nghề trong ASEAN, không áp dụng 

với lao động phổ thông. 
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Về đầu tư, ta và ASEAN đã ký kết Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN 

(ACIA) năm 2009 và đang tiếp tục rà soát, loại bỏ các hạn chế về đầu tư. Nỗ lực 

này sẽ giúp gia tăng đầu tư nội khối, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và 

việc làm của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đồng thời tác động gián 

tiếp đến sức thu hút đầu tư nước ngoài từ ngoài khối vào ASEAN, tác động gián 

tiếp đến việc gia tăng luồng thương mại giữa các nước ASEAN và nhu cầu cải 

thiện môi trường đầu tư của mỗi nước. Việc Quốc hội thông qua Luật đầu tư sửa 

đổi và Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 là một bước đi quan trọng của Việt Nam 

trong việc chuẩn bị tăng cường cho hội nhập trong lĩnh vực đầu tư và đón xu 

hướng tăng cường đầu tư trong khuôn khổ AEC. Trong lĩnh vực xúc tiến và tự do 

hóa đầu tư, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN đạt được những kết quả nhất định 

như xuất bản sách hướng dẫn đầu tư cho doanh nghiệp, báo cáo đầu tư ASEAN 

hàng năm; tổ chức các hội thảo, diễn đàn về xúc tiến đầu tư; xây dựng trang thông 

tin ASEAN về đầu tư, v.v... 

Nhìn chung, việc thực hiện các cam kết xây dựng AEC đã mang lại nhiều lợi 

ích cho chính phủ, các doanh nghiệp và người tiêu dùng ASEAN. Tuy nhiên, cần 

lưu ý rằng hội nhập kinh tế khu vực sẽ không kết thúc vào năm 2015. Nhằm hướng 

tới mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn, các Nhà Lãnh đạo ASEAN đã thông qua Kế 

hoạch Tổng thể xây dựng AEC đến năm 2025 với 5 đặc trưng: (i) Một nền kinh tế 

hội nhập cao và gắn kết; (ii) Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) 

Nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) Một ASEAN có sức bật, phát triển 

toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; (v) Một ASEAN 

toàn cầu. 

Nghị quyết Đại hội Đảng XII mới đây cũng đã khẳng định chủ trương “thực 

hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn 
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nhiều so với giai đoạn trước”, “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển 

đất nước”, “mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, 

vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp 

tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế”. 

(còn tiếp) 
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Tổng Kết Đánh Giá Hoạt Động Của Văn phòng TBT năm 2016 

       Ngày 30/12/2016, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức buổi họp tổng kết 

đánh giá hoạt động năm 2016. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Nam Hải - Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện các cơ 

quan có liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, bà Lê Bích 

Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam đã có báo cáo ngắn 

gọn như sau: thực hiện việc tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng 

dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, 

APEC, ASEM…), các hiệp định kinh tế - thương mại để nâng cao năng lực hội 

nhập cho doanh nghiệp, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư trong 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 

(TPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)… Văn phòng TBT 

Việt Nam tích cực thực hiện việc tuyên truyền phổ biến để doanh nghiệp hiểu về 

các cam kết TBT trong WTO và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc 

biệt Hiệp định TPP và Việt Nam - EU cũng như phổ biến cho doanh nghiệp về cơ 

hội được biết thông tin sớm về các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp) của các nước phục vụ quá trình xuất nhập 

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua việc nghiên cứu, dự báo 

thị trường về các hàng rào kỹ thuật của các thị trường xuất khẩu trọng điểm thì 

công tác hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về các biện pháp kỹ thuật do Việt 

Nam, các nước Thành viên WTO khác và các đối tác trong các Hiệp định thương 

mại tự do mà Việt Nam là thành viên xây dựng, ban hành và áp dụng khi xuất 

nhập khẩu hàng hóa cũng tích cực được thực hiện.  

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/


BẢN TIN TBT VIỆT NAM 
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Bà Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT phát biểu tại buổi họp 

 

Để có định hướng hoạt động trong năm 2017, thay mặt Văn phòng TBT Việt 

Nam, bà Ngọc đề xuất tập trung vào một số vấn đề, bao gồm: 

1. Phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

a/ Hoạt động đàm phán 

- Thực hiện rà soát chính sách dựa trên các cam kết đàm phán song/đa 

phương có liên quan tới TBT. 

- Phổ biến tuyên truyền kết quả đàm phán cho các cơ quan nhà nước, các 

doanh nghiệp và các bên có liên quan. 

- Xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện các cam kết đàm phán có liên 

quan tới TBT trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). 
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b/ Cảnh báo xuất khẩu 

- Duy trì, đẩy mạnh công tác cảnh báo và tập trung chuyên sâu vào việc 

cảnh báo xuất khẩu cho các doanh nghiệp và các bên có liên quan. 

c/ Vận hành Cổng thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt 

Nam (Cổng thông tin TBT Việt Nam). 

- Đảm bảo về cơ chế phối hợp, các dữ liệu thông tin, điều kiện kỹ thuật và 

tài chính để Cổng thông tin TBT vận hành tốt nhằm đáp ứng các nghĩa vụ mà Việt 

Nam cam kết về việc minh bạch hóa trong các Hiệp định thương mại tự do. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

 a/ Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức khác 

nhau cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý liên quan vì nhận thức là một quá 

trình và doanh nghiệp cần thời gian để thực hiện các biện pháp kỹ thuật của Việt 

Nam và nước ngoài một cách bài bản và tốt hơn. 

 b/ Công tác TBT là một trong những hoạt động thực thi các nghĩa vụ mà 

Chính phủ Việt Nam đã cam kết trong Hiệp định TBT/WTO và trong các Hiệp 

định Thương mại Tự do khu vực hoặc song phương khác nên cần được đảm bảo 

các điều kiện về nhân lực, tài chính để hoàn thành đúng, đủ các nghĩa vụ. 

 c/ Đại diện của Việt Nam cần tham gia đầy đủ các phiên họp Ủy ban TBT 

tại WTO, các diễn đàn quốc tế khác như APEC, ASEM, ASEAN; đào tạo các cán 

bộ trẻ để cán bộ có một quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc để xây dựng 

những mối liên hệ chặt chẽ với các Điểm TBT của các nước Thành viên WTO 

khác và các đầu mối TBT được chỉ định trong các Hiệp định thương mại tự do mà 

Việt Nam là thành viên. 
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Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng 

đại diện các đơn vị 

 

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho rằng giai đoạn 5 năm tới cần có sự đánh giá 

tổng thể về vị trí và vai trò của hoạt động TBT khi quá trình hội nhập, tự do 

thương mại ngày càng sâu rộng, đồng thời xác định nội dung, nhiệm vụ TBT rõ 

ràng hơn để có các cơ chế cho hoạt động này được tốt hơn. Bên cạnh đó, Tổng cục 

ủng hộ công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như sẽ cố gắng đảm bảo các điều kiện 

liên quan tài chính để các hoạt động của Tổng cục nói chung và TBT nói riêng 

được triển khai thuận lợi. 
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Trong số này: Trang 

1. Vấn đề hôm nay  

- Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN(phần 1) 2 

2. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2015 - 15/01/2016 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 6 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 11 

3. Doanh nghiệp và TBT  

- Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN 2025: Cơ hội và Thách thách mới 

đối với Việt Nam (Số 1) 

15 

4. Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Họp tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam 

năm 2016 
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